Kiểm định CT
TC3.1
- Nhà giáo giảng dạy môn chung: 0 người, tất cả đều có thời gian tham gia giảng dạy từ 0 năm trở lên.
+ Trình độ chuyên môn: gồm .....Thạc sỹ chuyên ngành, ..... đại học chuyên ngành
+ Sư phạm: Gồm có: ...... nhà giáo có chứng chỉ nghiệp vụ bậc ...., 0.... nhà giáo có chứng chỉ sư phạm nghề.
+ Tin học: Gồm có: 0.... trình độ tin học B; 0...... Đại học. 
+ Ngoại ngữ: Gồm có các trình độ: 1 Đại học; 02 chứng chỉ B1 khung Châu Âu; 01 chứng chỉ B.
- Nhà giáo giảng dạy chuyên môn: Tổng số là 12 người, tất  cả đều được bố trí giảng dạy tích hợp; tất cả đều có thời gian tham gia giảng dạy trên ... năm.
+ Trình độ chuyên môn: Gồm ..... Thạc sỹ chuyên ngành; .... Đại học chuyên ngành......
+ Kỹ năng nghề bao gồm: ..... Chứng chỉ kỹ năng bậc 4 Malaysia; ..... Chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3; ...... Chứng chỉ kỹ năng Level 4 Australia; ... Chứng chỉ thực hành nghề.....
+ Sư phạm: Gồm có: ..... Đại học Sư phạm kỹ thuật; ..... Cao đẳng sư phạm,  ..... Chứng chỉ Sư phạm dạy nghề, ..... chứng chỉ sư phạm bậc 2.........
+ Ngoại ngữ: Gồm có .... chứng chỉ B; ....chứng chỉ C, ...... chứng chỉ B1 Cambrige; .........B1 khung  châu âu.
+ Tin học: Gồm.........	








Tc 3.2
Năm học 2019-2020: Có ..../.... (.... nhà giáo dạy chuyên môn, 06 nhà giáo dạy môn chung) nhà giáo được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có .......nhà giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có ...... nhà giáo đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; ... nhà giáo được cấp Giấy khen của trường; ..../..... nhà giáo được phân loại A,  ..../..... nhà giáo được phân loại B  (phân loại theo quy định của TT 08/2017/TT-BLĐTBXH).
	Năm học 2020-2021: Có ..../.... (.... nhà giáo dạy chuyên môn, 06 nhà giáo dạy môn chung) nhà giáo được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có .......nhà giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có ...... nhà giáo đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; ... nhà giáo được cấp Giấy khen của trường; ..../..... nhà giáo được phân loại A,  ..../..... nhà giáo được phân loại B  (phân loại theo quy định của TT 08/2017/TT-BLĐTBXH).
	Năm học 2021-2022: Có ..../.... (.... nhà giáo dạy chuyên môn, 06 nhà giáo dạy môn chung) nhà giáo được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có .......nhà giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có ...... nhà giáo đạt Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; ... nhà giáo được cấp Giấy khen của trường; ..../..... nhà giáo được phân loại A,  ..../..... nhà giáo được phân loại B  (phân loại theo quy định của TT 08/2017/TT-BLĐTBXH).
Tiêu chuẩn 3.4
- Về công tác nghiên cứu khoa học:
Kết quả: 
năm 2019 có …. đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm, 
năm 2020 có …. đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm; 
năm 2021 có ……đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm;
Năm 2022  có ……đề tài NCKH và sáng kiến kinh nghiệm;
tổng cộng có ….. đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá 
- Về công tác Hội giảng các cấp của nhà giáo:
Hằng năm, ....% nhà giáo giảng dạy nghề Điện của khoa tham gia đầy đủ hội giảng cấp cơ sở (cấp khoa).
Năm 2019 có … giáo viên đạt giải ở các cuộc thi nào?
Năm 2020 có … giáo viên đạt giải ở các cuộc thi nào?
Năm 2021 có … giáo viên đạt giải ở các cuộc thi nào?
 Năm 2022 có … giáo viên đạt giải ở các cuộc thi nào?
- Về công tác tham gia hội thi thiết bị tự làm:
Năm 2019 có …. đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đạt giải Hội thi sáng tạo thiết bị dạy học tự làm cấp tỉnh và Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh . 
Năm 2020 có …. đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đạt giải Hội thi sáng tạo thiết bị dạy học tự làm cấp tỉnh và Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh . 
Năm 2021 có …. đề tài, sáng kiến kinh nghiệm đạt giải Hội thi sáng tạo thiết bị dạy học tự làm cấp tỉnh và Hội thi sáng tạo kỹ thuật cấp Tỉnh . 
Tổng số thiết bị đào tạo tự làm phục vụ cho công tác giảng dạy tại Khoa là ……. thiết bị.  
Kiểm tra, thống kê các đề tài nghiên cứu khoa học, các hội giảng, hội thi thiết bị tự làm các cấp các năm như sau:
· Năm học 2019-2020: khoa Điện - Điện tử có .... GV/..... GV (......%) tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ.
	STT
	Họ và tên
	Hoạt động
	Minh chứng liên quan

	1
	Trần Nam Anh
	- Sáng kiến cấp trường
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp trường
	- Quyết định công nhận số 274/QĐ-LTT-HDSK ngày 30/3/2020
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2019-2020
- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử

	2
	Nguyễn Thị Tố Nga
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử

	3
	Nguyễn Minh Đức Cường
	- Sáng kiến cấp trường
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
- Thi thiết bị đào tạo tự làm cấp TP và Toàn quốc
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	- Quyết định công nhận số 274/QĐ-LTT-HDSK ngày 30/3/2020
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2019-2020
- QĐ số 22147/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/7/2019 về tặng giấy khen cho các thiết bị đạt giải tại Hội thi TBĐTTL cấp TP năm 2019
- QĐ số 1295/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2019 về việc tặng bằng khen
- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử

	4
	Tạ Minh Cường
	- Sáng kiến cấp trường
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp trường
	- Quyết định công nhận số 274/QĐ-LTT-HDSK ngày 30/3/2020
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2019-2020
- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử

	5
	Nguyễn Thùy Linh
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử

	6
	Huỳnh Ngọc Mai
	- Sáng kiến cấp trường
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp trường
	- Quyết định công nhận số 274/QĐ-LTT-HDSK ngày 30/3/2020
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2019-2020

	7
	Đặng Đức Minh
	- Sáng kiến cấp trường
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	- Quyết định công nhận số 274/QĐ-LTT-HDSK ngày 30/3/2020
- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử

	8
	Trần Giang Nam
	- Sáng kiến cấp trường
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
- Hướng dẫn SV NCKH
	- Quyết định công nhận số 274/QĐ-LTT-HDSK ngày 30/3/2020
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2019-2020
- Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của SV năm 2020

	9
	Phạm Minh Nghĩa
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử

	10
	Nguyễn Anh Tăng
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử

	11
	Quách Minh Thử
	- Sáng kiến cấp trường
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	- Quyết định công nhận số 274/QĐ-LTT-HDSK ngày 30/3/2020
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2019-2020
- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử

	12
	Nguyễn Văn Yên
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2019-2020 của khoa Điện - Điện tử



· Năm học 2020-2021: khoa Điện - Điện tử có ....GV/.... GV (....%) tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. 
	1
	Ngô Hoàng Anh
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp trường và quốc tế
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử

	2
	Đặng Đức Minh
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử

	3
	Nguyễn Minh Đức Cường
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
- Sáng kiến cấp trường
- Đăng bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
	- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Quyết định công nhận số 358/QĐ-LTT-HĐSK ngày 04/04/2021
- Danh sách các bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2020-2021
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2020-2021

	4
	Tạ Minh Cường
	- Sáng kiến cấp trường
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp trường và quốc tế
- Đăng bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
	- Kết quả đánh giá SK NH 2020-2021
- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Danh sách các bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2020-2021
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2020-2021

	5
	Ngô Phong Cường
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử

	6
	Võ Cường
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp quốc tế
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử

	7
	Lê Tiến Đạt
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
- Sáng kiến cấp trường
	- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Quyết định công nhận số 358/QĐ-LTT-HĐSK ngày 04/04/2021

	8
	Nguyễn Thùy Linh
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
- Đăng bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước
	- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Danh sách các bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2020-2021

	9
	Nguyễn Thị Ngọc Hiền
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử

	10
	Nguyễn Thị Tố Nga
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
- Sáng kiến cấp trường
	- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Kết quả đánh giá SK NH 2020-2021

	11
	Phạm Minh Nghĩa
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp trường và quốc tế
- Sáng kiến cấp trường
	- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Quyết định công nhận số 358/QĐ-LTT-HĐSK ngày 04/04/2021

	12
	Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
- Đăng bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước
	Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử

	13
	Nguyễn Anh Tăng
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
- Sáng kiến cấp trường
- Đăng bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước
	- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Quyết định công nhận số 358/QĐ-LTT-HĐSK ngày 04/04/2021
- Danh sách các bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2020-2021
- Danh sách các bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2020-2021

	14
	Quách Minh Thử
	- Sáng kiến cấp trường
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp trường và quốc tế
- Đăng bài báo trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
	- Quyết định công nhận số 358/QĐ-LTT-HĐSK ngày 04/04/2021
- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Danh sách các bài đăng tạp chí trong nước và quốc tế năm học 2020-2021
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2020-2021

	15
	Trần Nam Anh
	- Sáng kiến cấp trường
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp trường và quốc tế
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
	- Kết quả đánh giá SK NH 2020-2021
- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2020-2021

	16
	Cao Văn Tuấn
	- Sáng kiến cấp trường
- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp trường và quốc tế
- Thực hiện đề tài NCKH cấp trường
	-  Quyết định công nhận số 358/QĐ-LTT-HĐSK ngày 04/04/2021
- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Danh sách các đề tài NCKH cấp trường NH 2020-2021

	17
	Nguyễn Văn Yên
	- Tham gia viết bài tham luận hội thảo KH cấp khoa
- Sáng kiến cấp trường
	- Bảng tổng kết giờ hoạt động KH-CN NH 2020-2021 của khoa Điện - Điện tử
- Quyết định công nhận số 358/QĐ-LTT-HĐSK ngày 04/04/2021



· Năm học 2021-2022: khoa Điện - Điện tử có .... GV/.....GV (......%) tham gia thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ. 
	STT
	Họ và tên
	Hoạt động
	Minh chứng liên quan

	1
	….
	…..
	…..

	2
	…
	….
	…

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	…..
	…..
	…..
	….




Hằng năm, nhà giáo giảng dạy nghề công nghệ kỹ thuật điện – điện tử có các bài báo được đăng trên các tạp chí nước ngoài:
	Stt
	Tên bài báo
	Tác giả/đồng tác giả
	Đơn vị
	Tên tạp chí/nhà xuất bản
	Năm được công bố

	1
	An Approach for power Loss Reduction in Radial Distribution Networks
	Phan Tấn Minh, Phạm Hữu Lý, Nguyễn Minh Đức Cường
	Khoa Điện – Điện Tử
	Journal Of Advanced Engineering and Compution (JAEC) (Kì 4 - 12/2020)
	2020

	2
	A novel meta-heuristic method for solving combined heat and power economic dispatch problem
	Nguyễn Anh Tăng, Tạ Minh Cường, Nguyễn Minh Đức Cường
	Khoa Điện – Điện Tử
	International Journal of Scientific Engeering and Applied Science (Kỳ 7 – 4/2021)
	2021

	3
	Applications of PSO Variants for Combined Heat anh Power dispatch Problem
	Quách Minh Thử, Nguyễn Thùy Linh, Đỗ Huỳnh Thanh Phong
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	Tổng cộng: … bài đăng trên tạp chí quốc tế 



Ngoài ra, từ năm 2019 đến năm 2022, Khoa có …… luận văn thạc sỹ, ..... 
	STT
	Nội dung
	2019-2020
	2020-2022
	2021-2022

	1
	GV hội giảng cấp trường
	
	
	

	2
	 GV hội giảng cấp tỉnh
	
	
	

	3
	GV viết bài báo, tạp chí
	
	
	

	4
	GV tham gia NC KH,sáng kiến kinh nghiệm
	
	
	

	5
	GV tốt nghiệp sỹ
	
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	

	
	Tổng số giáo viên
	
	
	

	
	Tỉ lệ %
	….%
	….%
	….%





TC 3.6
Năm học 2019 – 2020: Trường cử ……. giảng viên thuộc môn nghề công nghệ kỹ thuật điện điện tử đi thực tập ở các doanh nghiệp tại Quyết định số: ……. ngày ….tháng ……năm …… của Hiệu trưởng , cụ thể:
	TT
	HỌ TÊN
	TÊN DOANH NGHIỆP 

	NỘI DUNG
HỌC TẬP

	1
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	2
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	3
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	4
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	5
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	6
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	7
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	8
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	



Năm học 2020 – 2021: Trường cử ……. giảng viên thuộc môn nghề công nghệ kỹ thuật điện điện tử đi thực tập ở các doanh nghiệp tại Quyết định số: ……. ngày ….tháng ……năm …… của Hiệu trưởng , cụ thể:
	TT
	HỌ TÊN
	TÊN DOANH NGHIỆP 

	NỘI DUNG
HỌC TẬP

	1
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	2
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	3
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	4
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	5
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	6
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	7
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	8
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	


Năm học 2021 – 2022: Trường cử ……. giảng viên thuộc bộ môn nghề công nghệ kỹ thuật điện điện tử đi thực tập ở các doanh nghiệp tại Quyết định số: ……. ngày ….tháng ……năm …… của Hiệu trưởng , cụ thể:
	TT
	HỌ TÊN
	TÊN DOANH NGHIỆP 

	NỘI DUNG
HỌC TẬP

	1
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	2
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	3
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	4
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	5
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	6
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	7
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	

	8
	
	Tên: Doanh nghiệp ….
Địa chỉ: ……
	



Hàng năm, Trường tổ chức khảo sát lấy ý kiến phản hồi về công tác thực tập thực tế tại các đơn vị sử dụng lao động nhằm thu thập ý kiến khách quan làm căn cứ trong việc điều chỉnh nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên trong toàn Trường 
Kết quả khảo sát cho thấy: Các giáo viên đều đồng ý cao và cho rằng Nhà trường luôn tạo cơ chế thuận lợi, khuyến khích nhà giáo trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giảng dạy của nhà giáo cũng như công tác quản lý của Nhà trường với tỷ lệ phiếu 3 năm như sau:
Năm học 2017 - 2018: 86,2% đánh giá mức tốt, 13,8% đánh giá mức rất tốt.
Năm học 2018 - 2019: 75,3% đánh giá mức tốt, 24,7% đánh giá mức rất tốt.
Năm học 2019 - 2020: 74,6% đánh giá mức tốt, 25,4% đánh giá mức rất tốt.























Tiêu chuẩn 3.7: 100% cán bộ quản lý và nhân viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.
Đối với Cán bộ quản lý:
· [bookmark: _GoBack]Trưởng Khoa: Thầy Tạ Minh Cường, sinh năm 1965, có kinh nghiệm giảng dạy trên 25 năm
+ Trình độ chuyên môn: Kỹ thuật Điện, Thạc sĩ QLGD
+ Trình độ kỹ năng nghề: KNN Quốc Gia nghề Điện tử công nghiệp bậc 3
+ Trình độ tin học: B;
+ Trình độ ngoại ngữ: B1;
+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
+ Có chứng chỉ quản lý cơ sở GDNN
· Phó khoa thứ nhất: Thầy Huỳnh Ngọc Mai, sinh năm 1972, có kinh nghiệm giảng dạy trên 15 năm
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tự động hóa
+ Trình độ kỹ năng nghề: KNN Quốc Gia bậc 3 nghề Cơ điện tử
+ Trình độ tin học: Đại học
+ Trình độ ngoại ngữ: B
+ Nghiệp vụ sư phạm: SP Bậc 2
+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
· Phó khoa thứ hai: Thầy Phạm Minh Nghĩa, sinh năm 1964, có kinh nghiệm giảng dạy trên 25 năm
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Kỹ sư  Điện - Điện tử
+ Trình độ kỹ năng nghề: KNN Quốc Gia nghề Điện tử công nghiệp bậc 3
+ Trình độ tin học: Ứng dụng tin học cơ bản
+ Trình độ ngoại ngữ: B1
+ Nghiệp vụ sư phạm: Kỹ sư giáo dục
+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
· Trưởng bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện- điện tử : Thầy ….., sinh năm ……, có kinh nghiệm giảng dạy trên ……năm
+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ………
+ Trình độ kỹ năng nghề: ……….
 + Trình độ tin học: ……..
+ Trình độ ngoại ngữ: …….
+ Nghiệp vụ sư phạm: ……
+ Trình độ lý luận chính trị: ….
Đối với đội ngũ nhân viên:........

Tiêu chuẩn 3.8: Hàng năm, 100% cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành các nhiệm vụ do cơ sở đào tạo giao.
Qua kiểm tra minh chứng và phỏng vấn Đoàn đánh giá: 
Trong 03 năm qua từ 2019-2021, các cá nhân và tập thể Khoa ......luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đạt danh hiệu tập thể lao động ......., các cá nhân thuộc khoa ........ nhiệm vụ và đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, có cá nhân nào không hoàn thành nhiệm vụ không?
Đối với cán bộ quản lý: 
Lãnh đạo khoa:
-  Thành tích của Trưởng khoa( thầy Cường)  từ năm học 2019-2020 đến 2021-2022:.......
-  Thành tích của Phó Trưởng khoa(thầy Nghĩa) từ năm học 2019-2020 đến 2021-2022:.......

-  Thành tích của Phó Trưởng khoa(thầy Mai) từ năm học 2019-2020 đến 2021-2022:.......
 Đối với đội ngũ nhân viên: 
Thành tích của nhận viên khoa( cô Tất) từ năm học 2019-2020 đến 2021-2022:.......








